
CASE LÂM SÀNG: 

THÔNG NỐI ĐỘNG TĨNH 

MẠCH CHẬU GIẢ PHÌNH 

BS LÝ PHÁI- BS LÊ THANH LIÊM 

 MEDIC HCM 

 



CA LÂM SÀNG 

- BỆNH NHÂN NAM, 67 TUỔI 

- SINH SỐNG TẠI HÀ TIÊN, KIÊN GIANG 

- LÀ BỆNH NHÂN KHÁM THƯỜNG XUYÊN Ở MEDIC 

TRÊN 10 NĂM NAY 

- BỆNH NỀN: TĂNG HUYẾT ÁP, BỆNH MẠCH VÀNH, ĐÁI 

THÁO ĐƯỜNG, PHÌ ĐẠI TIỀN LIỆT TUYẾN 

- LẦN NÀY ĐẾN MEDIC TÁI KHÁM VÀ KIỂM TRA TỔNG 

QUÁT ĐỊNH KÌ HÀNG NĂM, KHÔNG CÓ BIỂU HIỆN GÌ 

BẤT THƯỜNG 

 



C Ô N G  TY T N H H  Y TẾ  HÒA HẢO - P H Ò N G  K H Á M  ĐA KHOA  

(Tên cũ:  TRUNG TÂM C H Ẩ N  ĐOÁN Y KHOA - ME DI C) 

254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh  

ĐT:  028.39270284  - 028.39272136,  Mail:  hoahao254@medic.com.vn  

Đăng ký khám trực tuyến:  

http://medichh.nthsoft.v n  

Hoặc  app: Medic  Hoa Hao 

Q r code kết quả chứa bệnh án của quý khách.  Medic  không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác.  

QRCode kết  quả  

PH IẾU KH Á M B Ệ N H  
KH O A T Ổ NG QUÁT - PH Ò NG : 2  

Họ tên: THÁI PHÚC L 

Địa chỉ: 16 Phương Thành Tx HÀ TIÊN T. KIÊN Giang 

Nghề nghiệp: 

Năm sinh: 1955 - Nam 

ĐT: 0773852*** 

Số thẻ BHYT: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Huyết áp: 169/110 Mạch: 80 Cao: 165 cm; Nặng: 75 kg;  Nhiệt độ: 37℃  

Lý do đi khám: TÁI KHÁM 

CHỈ Đ ỊNH:  

1. SIÊU  ÂM  (2):  SA Bụng Tổng Quát Màu ; SA Doppler HỆ Đ Ộ NG  MẠCH CẢNH 

2. X QU AN G  (2):  XQ Blondeau Hirlz [In Giấy] ; 

3. ĐIỆN  CHẨN ĐOÁN (1):  Điện tâm đồ (ECG) 

4. K HÁM  BỆNH (1):  Khám Tổng Quát 

XÉT NG HIỆM:  

XQ Lồng Ngực Thẳng [In Giấy] 

Giờ Người lấy mẫu  

_ _ _ _:_ _ _ _ 

T Ổ NG SỐ  XÉT NG HIỆM:  18  

Creatinine/máu (eGFR) LDL.C GGT HbA1C 

 

Glucose (FPG) 
Tổng Phân Tích 
Nước  Tiểu 

 

Uric acid 

 

Troponin - T hs 

AST (SGOT) ALT (SGPT) Ion đồ chung Tỉ Lệ PSA 

Urea / BUN NF S  (C.B.C) Free T4 

Cholesterol Total Triglycerides TSH (Thế hệ 3) 

CHỈ Đ ỊNH  B Ổ  SUNG :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .  

Ngày 18 tháng 10 năm 2022 - 05:36 

Bác sĩ  
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PID:  S.T.T.:  1580  

Ngày giờ đăng ký: 05:42:10 18/10/2022 

Ngày giờ lấy mẫu: 

Ngày giờ nhận mẫu: 05:49:00  18/10/2022 

Họ tên: THÁI PHÚC L. 

Ngày tháng năm sinh: 1955  

Số CCCD/Hộ chiếu: 

Địa chỉ: 16 PHƯƠNG THÀNH TX HÀ TI Ê N T. K I Ê N  G I A N G  

Đơn vị: M edic 

Nơi lấy mẫu: 

Loại mẫu: Máu/N.Tiểu  

Phái: Nam 

Quốc tịch: 

ĐT: 077385**** 

BS yêu cầu: BS. CKI. LÝ VĂN PHÁI 

Tình trạng mẫu: Đạt  

T Ê N  XÉT N GHIỆ M K Ế T QUẢ K HOẢN G T HAM CHIẾ U  

I .  HU YẾ T  HỌC / ĐÔN G MÁU  - HE MATOLOGY / COAGU LAT ION  

Số trang: 4/4 

* Đây  l à kết quả dạng số trả tự động từ hệ thống Medic .  Bản giấy ,  khoa Xét nghiệm đã ký trả bệnh nhân 

Mã Q R phía trên chứa bệnh án của quý khách.  Medic  không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác. .  

MÃ QT 

NFS(C.B.C)(CÔNG THỨC MÁU)¹  * 

WBC  6.55  (4.0 - 10.0)10^9/L QTHH019  

% Neu 46.4  (40 - 74 %) 

% Lym 35.4  (19 - 48 %) 

% Mono 9.2  (3 - 9 %) 

% Eos 8.1  (0 - 7 %) 

% Baso 0.9  (0 - 1.5 %) 

#  Neu 3.04  (1.7 – 7.0) 10^9/L 

#  Lym 2.32  (1.0 – 4.0) 10^9/L 

#  Mono 0.60  (0.1 – 1.0) 10^9/L 

#  Eos 0.53 H (0 – 0.5) 10^9/L 

#  Baso 0.06  (0 – 0.2) 10^9/L 

RBC  4.47  (3.80 - 5.60)10^12/L QTHH020  

Hb  13.1  (12 - 18 g/dL) QTHH025  

Hct 38.8  (35 - 52 %) 

MCV 86.8  (80 - 97 fL) 

MCH 29.3  (26 - 32 pg) 

MCHC 33.8  (31 - 36 g/dL) 

RDW 12.7  (11.0 - 15.7%) 

PLT 139  (130 - 400)10^9/L QTHH021  

MPV 10.4  (6.30 - 12.0 fL) 

II. VI SINH/NƯỚC TIỂU/PHÂN/ĐÀM/DỊCH -  
MICROBIOLOGY/URINE/STOOL/SPUTUM/FLUID AN ALYSIS  

QTVS044  URINARY ANALYSIS: 

1)Chemistry (Sinh Hóa) : 

* 

* 



PID:  S.T.T.:  1580  

Ngày giờ đăng ký: 05:42:10 18/10/2022 

Ngày giờ lấy mẫu: 

Ngày giờ nhận mẫu: 05:49:00  18/10/2022 

Họ tên: THÁI PHÚC L. 

Ngày tháng năm sinh: 1955  

Số CCCD/Hộ chiếu: 

Địa chỉ: 16 PHƯƠNG THÀNH TX HÀ TI Ê N T. K I Ê N  G I A N G  

Đơn vị: M edic 

Nơi lấy mẫu: 

Loại mẫu: Máu/N.Tiểu  

Phái: Nam 

Quốc tịch: 

ĐT: 077385**** 

BS yêu cầu: BS. CKI. LÝ VĂN PHÁI 

Tình trạng mẫu: Đạt  

K HOẢN G  THAM  CHIẾ U  

(mmol/L) 

Số trang: 5/4 

* Đây  l à kết quả dạng số trả tự động từ hệ thống Medic .  Bản giấy ,  khoa Xét nghiệm đã ký trả bệnh nhân 

Mã Q R phía trên chứa bệnh án của quý khách.  Medic  không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác. .  

MÃ QT 

(µmol/L) 

(mmol/L) 

(1.005-1.030) 

(Negative) 

(4.6-8.0) 

(g/L)  

(µmol/L) 

(Negative) 

(Negative) 

(particles/µL) 

( 0 - 15 ) 

( 0 - 15 ) 

(0 - 6) 

(0 - 6) 

(0 - 6) 

(0 - 6) 

( 0 - 6 ) 

( 0 - 10 ) 

T Ê N  XÉT N GHIỆ M  

Glucose  

Bilirubin  

Ketone 

Spe-Gravity 

Blood 

pH  

Protein  

Urobilinogen 

Nitrite  

Leucocytes 

Color  

Clarity 

2)Urine Sediment (Cặn Lắng): 

Red Blood Cells  

Leucocytes 

Calcium oxalate monohydrate  

Calcium oxalate dihydrate 

Amor.Phosphate 

Uric acid 

Casts  

Epithelial Cells 

Bacteria 

K Ế T  QUẢ  

NEG   

NEG   

NEG   

1.005  

NEG   

6.0  

NEG   

NEG   

NEG   

NEG  

Light Yellow  

Clear 

.  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  ( 0 - 130 ) 

III. SIN H HOÁ - BIOCHE MIST RY  

HbA1C  (HPLC)¹: * QTSH012  

HbA1c (IFCC) 72.35 H  (21.3 - 47.5 mmol/mol) 

HbA1c (NGSP) 8.77 H  (4.10 - 6.50 %A1C) 



PID:  S.T.T.:  1580  

Ngày giờ đăng ký: 05:42:10 18/10/2022 

Ngày giờ lấy mẫu: 

Ngày giờ nhận mẫu: 05:49:00  18/10/2022 

Họ tên: THÁI PHÚC L 

Ngày tháng năm sinh: 1955  

Số CCCD/Hộ chiếu: 

Địa chỉ: 16 PHƯƠNG THÀNH TX HÀ TI Ê N T. K I Ê N  G I A N G  

Đơn vị: M edic 

Nơi lấy mẫu: 

Loại mẫu: Máu/N.Tiểu  

Phái: Nam 

Quốc tịch: 

ĐT: 077385**** 

BS yêu cầu: BS. CKI. LÝ VĂN PHÁI 

Tình trạng mẫu: Đạt  

K HOẢN G  THAM  CHIẾ U  

(3.90 - 5.90 mmol/L) 

Số trang: 3/4 Người duyệt: DS.Trần Hoàng Nguyên Trưởng khoa xét nghiệm 
* Đây l à kết quả dạng số trả tự động từ hệ thống Medic .  Bản giấy ,  khoa Xét nghiệm đã ký trả bệnh nhân 

Mã Q R phía trên chứa bệnh án của quý khách.  Medic  không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác. .  

MÃ QT 

QTSH001  

K Ế T  QUẢ  

10.01 H  

180.2 H  (70 - 106 mg/dL) 

* QTSH067  

(130 - 145 mmol/L) 

(3.40 - 5.1 mmol/L) 

TÊ N  XÉT N GHIỆ M  

Glucose (mmol/L) (FPG)¹  

Glucose (mg/dL)  

IONOGRAMME²: 

Na  

K 

Ca  

Cl 

137.8 

4.15  

2.40  

102.0 

(2.1 - 2.80 mmol/L) 

(96 - 108 mmol/L) 

GGT¹ 84.21 H (M <  55 U/L; F <  36 U/L) QTSH004 

SGOT (AST)¹ 38.11 H (< 35 U/L) QTSH005 

SGP T (ALT)¹ 44.14 H (3 - 30 U/L) QTSH013 

Uric Acid/Serum¹ 6.06  (M: 3.4 - 7.0; F: 2.4 - 5.7 mg/dL) QTSH014 

Urea/ Serum¹ 31.43  (15 - 49 mg/dL) QTSH002 

Độ Lọc Cầu Thận (CKD-EPI) * 

Creatinin/Serum² 0.940  (M: 0.6 - 1.3; F:0.5 - 1.1 mg/dL) QTSH027 

eGFR (CKD-EPI) 89  (≥ 90 mL/min/1.73 m²) 

LDL Cholesterol² 2.55  (< 3.60 mmol/L) QTSH093 

Triglycerides¹ 1.53  (0.5 - 2.30 mmol/L) QTSH015 

Cholesterol, Total¹ 4.36  (2.6 - 5.2 mmol/L) QTSH003 

IV. MIỄ N  DỊCH - IMMU N OLOGY  

Free PSA² 0.038  (ng/mL) QTMD147 

P.S.A² 0.160  (< 4 ng/mL) QTMD038 

F.PSA/T.PSA 23.75  (F.PSA/T.PSA>20%) 

TSH u.sensitive (3rd G)¹ 1.80  (0.32 -5 µIU/ml) QTMD009 

Free T4² 0.960  (0.71 - 1.85 ng/dl) QTMD036 

Troponin-T hs (Roche)¹ 

Thời gian duyệt: 06:59:55 18/10/2022 

4.66  (< 14 ng/L) 
 

In lần 1: 07:00:00 
18/10/2022 

QTMD016.3 



SIÊU ÂM 



SIÊU ÂM 







CÔNG TY TNHH Y TẾ  HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  
(Tên cũ:  TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - ME DI C) 

254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT:  028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn 

Đăng ký khám trực tuyến :   

http://medichh.nthsoft.v n  

Hoặc app: Medic  Hoa Hao 

Q r code kết quả chứa bệnh án của quý khách.  Medic  không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác.  

Khoa : SIÊU Â M T Ổ NG  QUÁT - Phòng 14 

Máy: G E Versana Premier 

KẾT QUẢ S I Ê U  Â M  M ÀU  

QRCode kết  quả  

ID 
Họ và tên  

Ðịa  chỉ  

Lâm sàng  

BS chỉ định 

: ******* Ngày ĐK: 18/10/2022 06:25 

: THÁI PHÚC L 67 tuổi Nam 

: 16 Phương Thành Tx HÀ TIÊN T. KIÊN Giang – 07738**** 
: TÁI KHÁM 

: BS.  BV chỉ định : MEDIC 

V Ù N G  KHẢO  SÁT :  S I Ê U  Â M  BỤNG  TỔNG QUÁT M À U  
- GAN: To, P=152mm, bờ đều, cấu trúc đồng dạng, echo dày, giảm âm vùng sâu, không sang thương khu trú. 
-TÚI MẬT: không sỏi, vách mỏng. Đường mật trong gan không dãn. Ống mật chủ không sỏi, không dãn. TỤY-  

LÁCH: bình thường. 

- THẬN P: không sỏi, không ứ nước. 
-THẬN T: không sỏi, không ứ nước, có nang echo trống d=12-38mm.  

Hai thận cấu trúc và kích thước bình thường, giới hạn vỏ - tủy rõ. 

- BÀNG QUANG: không sỏi, vách mỏng. TIỀN LIỆT TUYẾN: không to, d=36x34x32 (Vtlt #  20ml). 
CẠNH PHẢI TIỀN LIỆT TUYẾN: có 1 phình mạch d #  20x36x24mm, Yin-yang sign (+), có phổ động mạch, flow  

rất cao, V=228cm/s, kháng lực thấp, RI=0,44. 

- Động mạch chủ bụng không phình. Ascites (-). Không hạch ổ bụng. Cocard sign (-). Không tràn dịch màng phổi. 

KẾT LUẬ N  :  -PHÌ N H MẠ C H MÁ U C Ạ N H PHẢI TIỀN LIỆT TUYẾN, N G HI  DO T HÔ N G Đ Ộ NG  TĨNH  

MẠ C H.  

- G A N  N HI Ễ M MỠ. N A N G  THẬN TRÁI. 

Ðề nghị :  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/10/2022 06:52  

(Bác sĩ đã ký) 

Bs. C K I .  Lê Thanh Liêm 
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PK DK HOA HAO - 

MEDIC Patient ID: ******** 

Patient Name: THAI PHUC L 
Date of Birth: 01 Jan 1955  
Gender: M 

Referring Physician: 

Exam Type: 
Scan Date: 18 Oct 2022 
Report Date: 18 Oct 2022-

09:54AM 

10/18/202

2 

http://localhost/Vital/ReportingUI/ReportTab.aspx?patient_id=603296&study_id=1.2.392.200036.9116.2.6.1.32

... 

http://localhost/Vital/ReportingUI/ReportTab.aspx?patient_id=603296&study_id=1.2.392.200036.9116.2.6.1.32
http://localhost/Vital/ReportingUI/ReportTab.aspx?patient_id=603296&study_id=1.2.392.200036.9116.2.6.1.32


CÔNG TY TNHH Y TẾ  HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  
(Tên cũ:  TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - ME DI C) 

254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT:  028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn 

Đăng ký khám  trực tuyến :  

http://m edichh.nthsoft .vn  

Hoặc app:  Medic Hoa Hao 

Q r code kết quả chứa bệnh án của quý khách.  Medic  không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác.  

QRCode kết  quả  

* 

MEDIC CT S C A N  REPORT  

TH 

STT  
Bệnh nhân  

Địa chỉ  

Bác sĩ  chỉ định  

Bệnh viện 

LÝ DO K H Á M  
Máy  

Vùng  

Kết quả  

:  *********  

: THÁI PHÚC L 

Ngày ĐK : 18/10/2022 08:05  

Tuổi : 67   Nam 

:  16 Phương Thành Tx HÀ TIÊN T. KIÊN Giang - ĐT   : 077385***** 

 

:  B S .  Khoa : :  M E D I C  

: 

:  M S C T  640 _  1  

:  CT V Ù N G  B Ụ N G  

: ** KỸ THUẬT: 

Tiêm chất tương phản 

Vùng bụng - chậu được khảo sát với các lát hình liên tục 1mm với máy M SCT  Aquilion, không có tiêm  
thuốc cản quang. 
 
** KẾT Q U Ả:  
Gan không to, bờ đều, nhu mô gan đồng nhất. Không thấy focal bất thường trong nhu mô gan. Gan nhiễm  
mỡ. 
Đường mật trong và ngoài gan không dãn. Túi mật không to, thành mỏng, không thấy sỏi cản quang.  
Lách và tụy hình dạng kích thước bình thường. 
Hai thận hình dạng kích thước bình thường, không sỏi cản quang, không ứ nước. Vài nang thận trái  
5-45mm 
Bàng quang hình dạng kích thước bình thường, vách mỏng.  
Tiền liệt tuyến không to. 
Hình ảnh dò động - tĩnh mạch chậu trong phải tạo thành búi mạch máu vùng chậu và có túi giả phình  
động mạch cạnh phải tiền liệt tuyến 22x48mm. 
Không thấy hạch trong vùng  khảo  sát.  
Không thấy dịch tự do trong vùng khảo sát. 
*** KẾT L U ẬN :  
DÒ Đ Ộ N G  - TĨNH M ẠCH  CH ẬU  T R O N G  PHẢI TẠO THÀNH BÚI M ẠCH  M ÁU  V Ù N G  CH ẬU  VÀ CÓ  TÚI GIẢ  
P H Ì N H  Đ Ộ N G  M ẠCH  CẠN H  PHẢI TIỀN LIỆT TUYẾN 22X48MM. 
N AN G  THẬN TRÁI. 
 

Tp. Hồ  Chí  Minh, ngày 18/10/2022 09:58  

(Bác sĩ  đã ký)  

Bs. CKII. Võ Nguyễn Thành Nhân  
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HỘI CHẨN ONLINE VỚI BS ĐỨC- BV BÌNH 

DÂN QUA QR CODE 

TRƯỚC THỦ THUẬT SAU THỦ THUẬT 



TÁI KHÁM SAU 15 NGÀY BƠM KEO 



   CA CÔNG BỐ TRÊN WEB MEDIC       





BÀN LUẬN 

1- KHI KHẢO SÁT SIÊU ÂM, PHÁT HIỆN CẤU TRÚC 

GIỐNG NANG, PHẢI KHẢO SÁT DOPPLER 

2- CHÚNG TA CÓ QUYỀN TỰ HÀO VỚI QR CODE CỦA 

MEDIC, XEM KẾT QUẢ HAY HỘI CHẨN TÙ XA NHANH 

CHÓNG VÀ  DỄ DÀNG 

 

 



CÁM ƠN  QUÝ VỊ  

ĐÃ LẮNG NGHE 


